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Xuân Lộc là nút chặn đường tiến vào Sài gòn của quân Bắc Việt. 
35 năm, thời gian tuy dài, nhưng có khi không thể xóa nhòa một vui buồn, huống 
chi những mất mát đớn đau trong đời người. Trong ký ức của người dân Long 
Khánh, và người dân miền Nam, trận chiến Xuân Lộc, không thể phôi pha. 
Đó là 12 ngày đêm “bão lửa” đổ ập lên đầu, không những cho người dân tại thị 
xã nghèo nàn nhỏ bé kia, mà còn là nỗi kinh hoàng cho cả bất cứ người lính nào 
tham chiến lúc bấy giờ, kể cả lính Bắc Việt. Nhưng nỗi kinh hoàng lớn nhất vẫn 
là của người dân thị xã. 
Tháng Tư năm 75, dù những đổ vỡ quân sự từng mảng kéo dài từ cao nguyên 
lan xuống miền Trung và lan nhanh vào hướng Nam, nhưng cư dân Xuân Lộc 
vẫn bắt đầu một ngày với những sinh hoạt bình thường. Vẫn khi trời chưa hừng 
sáng, những người tiểu thương dọn hàng ra chợ, những bà cụ miền Bắc khăn 
vấn đầu đi lễ nhất trong giáo đường, những học sinh chuẩn bị thức dậy ăn sáng 
để tung tăng tới trường. Những người dân lao động sửa soạn cho một ngày cần 
lao cơm áo. Họ không hay biết gì cả, họ hoàn toàn vô tư, bình an. Họ không hay 



rằng, phe phòng thủ thị xã đang hồi hộp chờ đợi từng giờ, từng phút trước một 
áp lực rất nặng chưa từng có từ 3 sư đoàn quân Cộng Sản đang chuẩn bị tấn 
công. Phe tấn công ẩn mình trong rừng cao su và từng bước đang áp sát phòng 
tuyến. 
Thật tội nghiệp! Họ có hay biết gì đâu. 
Ngày 9 tháng Tư, năm 1975. Đúng 5 giờ 40 sáng, bỗng hơn 2000 đạn pháo đủ 
loại phủ chụp trên đầu họ. Nổ bên trái, nổ bên phải, nổ trước mặt, nổ sau lưng. 
Thịt xương tung toé. Gạch bay cát chạy, nhà cửa tung bốc lên không. Tiếng kêu 
khóc hốt hoảng, tiếng gào la kinh hoàng. Liên tục trong vòng 2 tiếng đồng hồ, 
đạn rót dồn dập như mưa, không cần điều chỉnh tác xạ. Đạn ập xuống trên tất cả 
các địa điểm trong thị xã. Một thị xã nhỏ như lòng bàn tay, đìu hiu nắng bụi mưa 
bùn. Thảm thương thay, người lính phòng thủ còn có hầm hố để tránh đạn, 
người dân chỉ có thịt da để chống đỡ. 
Cơn kinh hoàng của người lính và người dân thị xã sống sót chưa dứt sau loạt 
đạn pháo thì cuộc tấn công ào ạt của 2 trung đoàn quân CS với xe tăng tràn vào 
từ hướng Đông và hướng Bắc. Nỗi kinh hoàng của người lính phòng thủ là 
những bóng người đông như kiến cỏ, hùng hục lao đến trong khói bụi mịt mù 
trong ánh tờ mờ của hừng đông. Một kẻ địch hùng mạnh, đang đà thằng thế, tiến 
quân nhanh do sai lầm di tản chiến thuật của VNCH. Đó là nỗi kinh hoàng của 
con người bằng xương bằng thịt trước tử thần. 
Với những người lính CS, chắc chắn nỗi kinh hoàng cũng lớn không kém. Họ bị 
thúc sau lưng, họ bị kích động phải nhào tới trước hàng trăm họng súng chờ sẵn 
đang quyết liệt khạt đạn đủ loại về phía họ. Hướng súng trực xạ từ những hầm 
hố, công sự kiên cố đã được bố phòng. 
Chỉ sau vài giờ đầu tiên, những đợt xung phong hùng hổ vào tuyến phòng thủ 
của quân VNCH, đã có hàng trăm sinh mạng vượt Trường Sơn “sinh Bắc tử 
Nam”. Họ như sung rụng ngay từ những tiếng hô “xung phong, xung phong!” dậy 
trời của chính họ. Chính những người lính Bắc càng kinh hoàng hơn khi từng 
hàng người ngã gục mà họ không được quyền dừng lại. Tiếng thét xung phong 
của cấp chỉ huy vẫn thúc họ chạy lên. 
Sau hơn 4 giờ với nhiều đợt tấn công, lính Bắc Việt bỏ lại cả trăm xác với nhiều 
xe tăng bị bắn cháy. 
Đó là cuộc tấn công của 2 trung đoàn 165 (SĐ7 CS) và 266 (SĐ 431 CS) cùng 
với một đơn vị xe tăng vào 1 Trung đoàn của VNCH (TrĐ 43 thuộc SĐ 18) và 
tiểu đoàn Điạ Phương Quân Tiểu khu Long Khánh. Màn khai mạc kể như thất 
bại sau một buổi sáng máu lửa. Quân CS tạm thời rút lui. 
Khi tiếng súng tạm ngưng, những người dân còn lành lặn bồng bế nhau thoát 
chạy. Còn lại những người bị thương nằm la liệt; ai lo cho họ đây, khi mọi người 
trong thị xã đều lo thoát thân. Tướng Lê Minh Đảo tư lịnh mặt trận, ra lịnh dân 
chúng phải di tản hết để tránh thương vong và cho quân đội được rảnh tay chiến 
đấu. 
  
Sau đó, một đêm chiến trường yên lặng. Cái yên lặng nghẹt thở. Ngày 10 tháng 
Tư, đúng 5 giờ 30 tờ mờ sáng. Cũng với chiến thuật tiền pháo hậu xung. Vài 
ngàn trái đạn lại rót xuống như mưa trên những căn nhà còn nghi ngút khói, làm 
tung tóe thêm những đống đổ nát hôm qua. Chà xát lại những gì còn đứng 



được. Đốn ngã thêm những cột đèn đường, san bằng thêm những gì chưa gục 
xuống. Làm chết nhanh hơn những người đang bị thương thiếu săn sóc và giết 
thêm những người dân chưa nhanh chân chạy thoát. 
Trận chiến ngày thứ 2 này ồ ạt hơn ngày hôm qua, với 2 trung đoàn và thêm 2 
tiểu đoàn pháo cao xạ 37 ly và 57 ly. 
Trung đoàn 43 và Địa phương quân Long Khánh một lần nữa làm quân Bắc Việt 
chùn bước, rút lui sau khi để lại vô số xác lính tại trận địa. 
Sau 2 ngày tử chiến, lính cũng như dân thương vong vô số, những người bị 
thương chưa có phương tiện chữa trị. Họ chỉ được băng bó tạm thời và nằm đó 
với những đau đớn không kể xiết. Thành phố vẫn với những đám cháy rải rác 
còn nghi ngút khói. Gạch ngói ngổn ngang, xác người vương vải. 
Qua ngày 11 tháng Tư, 5 giờ rưỡi chưa thấy gì, 6 giờ vẫn yên tịnh, 6 giờ rưỡi 
mặt trời lên rạng rỡ. 
Lính trung đoàn 43 và các tiểu đoàn Địa Phương quân vẫn hồi hộp trong một đợi 
chờ bất tận. 
Trong đêm giấc ngủ chập chờn, đầy ác mộng. Chút bình yên buổi sáng tưởng sẽ 
còn kéo dài, nhưng đúng 7 giờ, lại vài ngàn trái đạn pháo, rocket lại rót xuống 
kinh hoàng trong vòng 70 phút. 
Quân CS lại ồ ạt tấn công vũ bão hơn. 
Đồng thời mấy ngày qua, không lực VNCH cũng đã dùng máy bay truy kích 
những cánh quân CS, tiêu hủy phần lớn chiến xa và pháo binh của đối phương. 
Văn tiến Dũng viết trong hồi ký: 
“Mặt trận Xuân Lộc ác liệt và đẫm máu từ những ngày đầu tiên. Các Sư Đoàn 6, 
7, 341 của ta phải tiến công trong thành phố nhiều lần nhưng gặp phải sức 
kháng cự mãnh liệt của Trung đoàn 43 địch quân. Các đơn vị pháo của ta đã sử 
dụng nhiều hơn cơ số đạn dự trù. Số lớn tăng và xe bọc thép của ta bị hạ…” 
(Văn Tiến Dũng, Tư Lệnh tiền phương Quân đội Nhân dân Việt Nam 1975, Đại 
Thắng Mùa Xuân 75) 
Ba ngày vừa qua không phải chỉ có thị xã Xuân Lộc bị tấn công. Mà quân Bắc 
Việt sử dụng 3 sư đoàn gồm SĐ 6, SĐ7 và SĐ 341 cộng thêm nhiều trung đoàn, 
tiểu đoàn pháo và xe tăng tăng phái, quân số khoảng 40 ngàn, đồng loạt tấn 
công toàn tuyến phòng thủ Xuân Lộc, Bộ chỉ huy sư đoàn 18, với quân số VNCH 
tại Xuân Lộc khoảng 12 ngàn người, trong đó tính luôn Lữ đoàn 1 Nhảy dù ngày 
12 tháng Tư mới được tăng viện vào mặt trận, và 1 Liên đoàn Biệt động quân 
cùng 1 trung đoàn của SĐ 5 và Lữ đoàn 3 Thiết kỵ. Đến lúc này thì chiến sự 
càng ác liệt hơn khi lính Dù được trực thăng đổ xuống. Quân Bắc Việt cũng 
được tăng cường thêm từ những đơn vị ở các nơi khác đến. 
Nặng nhất là Túc Trưng và Dầu Giây. CS huy động một quân số đông gấp 10 
lần, liên tục tấn công biển người, sau 5 ngày liên tục, chiến đoàn 52 bị tràn ngập, 
gần như bị tan rã. 
Tôi còn nhớ, ngày đó theo dõi chiến sự trên báo, Tướng Lê Minh Đảo tuyên bố 
trước báo chí bấy giờ: “Đánh một trận cho thế giới biết tiếng!” Dù trong tình hình 
khách quan rất bi đát, quả thật câu nói đó đã làm tăng nhuệ khí và nức lòng 
người lính VNCH và người dân Sài gòn. Ngày ấy, tôi, một người lính đang ở 
“Mặt trận miền Tây (vẫn) yên tỉnh”. Chưa ai nghĩ rằng sẽ mất nước. 



Sau 12 ngày đêm sự kiên cường của quân phòng thủ VNCH không dễ bị san 
bằng dù phải chống trả với một quân số gấp bội. Tuyến phòng thủ Xuân Lộc 
được mệnh danh là tuyến phòng thủ thép. Không thực hiện đuợc mưu toan 
chiếm thị xã Xuân Lộc, đánh tan sư đoàn 18 rồi thẳng tiến chiếm Biên Hòa, CS 
đành ôm lấy những tổn thất nặng nề, phải rút các binh đoàn của họ đi một 
đường vòng để tiến về Sàigòn. 
Vì vậy, ngày 21 tháng Tư, sư đoàn 18 cùng các đơn vị khác cũng được lịnh rút 
khỏi Long Khánh về lập tuyến phòng thủ khác ở Long Bình và Thủ Đức để bảo 
vệ thủ đô, chấm dứt 12 gày đêm máu lửa ngút trời. Lữ đoàn 1 Dù là đơn vị đi 
bọc hậu, ra đến Vũng Tàu, sau đó chuyển quân qua Gò Công. Sau khi Dương 
Văn minh đầu hàng, phần đông đã theo đơn vị di tản khỏi nước. 
 

 
 

Người lính mặt trận Xuân Lộc từ Nhảy Dù đến anh Nghĩa Quân vì trách nhiệm, 
vì danh dự và vì một tổ quốc Việt Nam tự do đã đánh và thắng một trận chiến 
cuối cùng trước khi bỏ súng một cách oan nghiệt. Họ đã làm rạng danh 
QLVNCH. 
Nạn nhân thê thảm nhất là những người dân tại địa phương, cả những người 
dân khốn khổ chạy nạn từ các nơi tới trên đường trốn lánh CS. 
Cho tới bây giờ, tôi không thấy chính quyền CS đưa ra con số có bao nhiêu 
người dân Xuân Lộc Long Khánh bị thiệt mạng, bao nhiêu nhà cửa bị tàn phá. 
Chỉ trong Hồi ký: “Cuộc hành trình 10 ngàn ngày” của Hoàng Cầm, viên tướng 
CS chỉ huy trận tấn công này viết: “…sau 3 ngày chiến đấu, sư 341 thương vong 
1200 chiến sĩ, sư 7 thương vong 300 chiến sĩ…” 
Nhân ngày 30 tháng 4 năm 2010, BBC phỏng vấn Nguyễn văn Thái, trung tướng 
CS, nguyên phó chính ủy Sư đoàn 7 về trận Xuân Lộc; ông ta đưa ra con số lính 
Bắc Việt tử thương là 4,000 người. Sau 35 năm thì tay tướng này có vẻ thành 
thật hơn trong những con số. 
Và, “… trận Xuân Lộc diễn ra 12 ngày đêm ta đã tiêu diệt 2.056 tên địch” (Chiến 
thắng Xuân Lộc- Long Khánh- Nxb. Đồng Nai, 2004.). Đó là con số tử vong của 
binh sĩ thuộc VNCH. 
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Tạm căn cứ những số liệu đều cùng do CS đưa ra trên đây, với tương quan lực 
lượng tác chiến chênh lệch bấy giờ, trận Xuân Lộc xứng đáng được ghi vào 
quân sử, và xứng đáng để “thế giới biết tiếng”, như tư lịnh mặt trận Lê Minh Đảo 
tuyên bố ngày nào. 
Trong công điện báo cáo ngày 16 tháng 4, Đại sứ Martin viết: 
“Duyệt lại thành quả sau năm ngày giao tranh đầu tiên, tướng Smith nói: “Tinh 
thần dũng cảm cũng như sự xông xáo của quân đội VNCH, nhất là những lực 
lượng Địa Phương Quân Long Khánh, rõ ràng chứng minh rằng những người 
lính này, nếu được trang bị đầy đủ và lãnh đạo tốt, sẽ vượt trội hẳn đối thủ của 
họ nếu so sánh từng cá nhân. Trận Xuân Lộc vào lúc này dường như đã trả lời 
được câu hỏi “liệu quân đội VNCH sẽ có chiến đấu hay không” 
Dù vậy, vận nước đã đến hồi! 
Những người chiến sĩ VNCH đã bỏ mình trong trận Xuân Lộc, và trong suốt cuộc 
chiến, chúng tôi những đồng đội còn sống sót, những người dân của miền Nam 
luôn tưởng nhớ và thương tiếc các anh. 
4,000 cán binh Bắc Việt bỏ mạng, chúng tôi cũng vô cùng xót thương cho các 
anh và gia đình các anh. Trong suốt chiều dài cuộc chiến từ năm 54 đến 75, các 
anh cũng hy sinh hàng triệu mạng sống, hy sinh cả tương lai và ước vọng của 
gia đình các anh cho công cuộc “giải phóng miền Nam” nơi mà không ai cần tới 
các anh giải phóng. Các anh bị những tham vọng chính trị điên cuồng của các 
lãnh tụ Đảng mà các anh vô cùng kính yêu nướng các anh vào lò lửa chiến tranh 
không thương tiếc. 
Với hàng triệu sinh mạng đó nếu các anh dùng để hy sinh giải phóng cho những 
tiếng nói bị dập tắt, những cái miệng bị bịt chặt, giải thoát những cô gái bị bán ra 
nước ngoài, những ngư dân bị cầm giữ, những đất đai hải đảo bị chiếm đoạt, có 
lẽ sự hy sinh đó sẽ được đời đời tưởng nhớ và thương tiếc, chứ không phải chỉ 
là… xót thương! 
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